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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân 
đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (Đợt 03/2021) 

 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ của Hội đồng xét 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 06/8/2021. 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Thông báo kết 
quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 

1. Kết quả đánh giá những cá nhân đạt yêu c ầu s át  hạc h c ấp  c hứng 

chỉ hành nghề:  
 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ thường trú/ 

cơ quan công tác 
Lĩnh vực hành nghề Hạng 

Số phiếu 

Đạt/ 

Không 

đạt 

Ghi chú 

1 Trần Thị Tuyết 1988 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mộc Châu 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình DD-CN & 

HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT 

hạng III) 

III 6/1 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng 

(Đạt hạng III) 
III 7/0 Cấp mới 

2 Quàng Văn Sương 1981 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Sốp Cộp 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình công 

trình  phục vụ 

NN&PTNT (Thủy lợi, 

đê điều) 

III 7/0 
Chuyển 

đổi 
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3 Nguyễn Đức Lâm 1981 

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

DDCN và phát triển 

đô thị tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật (Đạt 

GS Dân dụng hạng II; 

HTKT hạng III) 

II, III 7/0 Cấp mới 

4 Nguyễn Tiến Quyết 1978 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mộc Châu 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT 

hạng III)  

III 6/1 Cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình Giao 

thông (Đạt hạng III) 

III 6/1 Cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) (Đạt hạng III) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng 

(Đạt hạng III) 
III 6/1 Cấp mới 

5 Hoàng Văn Mạnh 1984 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mộc Châu 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT 

hạng III) 

III 6/1 Cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình Giao 

thông (Đạt hạng III) 

III 6/1 Cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều)  

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng 

(Đạt hạng III) 
III 6/1 Cấp mới 

6 Phạm Tiến Trọng 1982 
Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao 

thông (Đạt hạng III) 

III 6/1 
Chuyển 

đổi 

7 Lò Văn Chung 1993 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Thuận Châu 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao 

thông 

III 7/0 Cấp mới 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 
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Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp & 

HTKT  (Đạt GS Hạ 

tầng kỹ thuật) 

III 7/0 Cấp mới 

8 Lò Văn Thở 1987 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Thuận Châu 

Giám sát công tác XD 

công trình Giao thông 
III 7/0 

Chuyển 

đổi 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

9 Phá A Chá 1980 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Thuận Châu 

Giám sát công tác XD 

công trình Dân dụng, 

Công nghiệp & HTKT 

(Đạt GS Dân dụng 

&HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

10 
Đào Công Hoàng 

Anh 
1993 

Ban Quản lý các dự 

án ODA tỉnh Sơn La 

Khảo sát địa hình III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

11 Trần Văn Lâm 1975 
Ban Quản lý các dự 

án ODA tỉnh Sơn La 

Khảo sát Địa hình III 7/0 Cấp mới 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 7/0 Cấp mới 

12 Trương Thanh Hải 1985 Ban Quản lý các dự 
án ODA tỉnh Sơn La 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 7/0 Cấp mới 

13 Nguyễn Quang Thái 1994 Ban Quản lý các dự 
án ODA tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

14 Lê Mạnh Hùng 1979 Ban Quản lý các dự 
án ODA tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 
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15 Nguyễn Ngọc Đức 1983 Ban Quản lý các dự 

án ODA tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

16 Phạm Văn Dương 1995 
Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình Giao 

thông 

III 7/0 Cấp mới 

17 Hà Bắc 1987 
Ban Quản lý dự án 

ODA tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

18 Phùng Tuấn Long 1984 
Ban Quản lý dự án 

ODA tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

19 Giang Nam 1989 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mộc Châu 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT 

III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng 

(Đạt hạng III)  
III 6/1 Cấp mới 

20 Nguyễn Công Tùng 1993 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mộc Châu 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

21 Trương Công Hậu 1986 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mộc Châu 

Giám sát công tác  XD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 
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Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật (Đạt 

GS Dân dụng &HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

22 Phùng Văn Doanh 1978 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Thuận Châu 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

23 Nguyễn Xuân Dương 1994 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mộc Châu 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

24 Lê Quang Thuận 1975 
Ban Quản lý dự án 

ODA tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dân dụng, Công 

nghiệp & HTKT (Đạt 

GS Hạ tầng kỹ thuật 

hạng II) 

II 7/0 Cấp mới 

25 Đoàn Xuân Tùng 1993 Công ty TNHH Tuấn 
Phúc Sơn La 

Thiết kế Kết cấu công 

trình 
III 7/0 Cấp mới 

26 Nguyễn Kỳ Sơn 1984 Công ty TNHH Tuấn 
Phúc Sơn La 

Thiết kế Kết cấu công 

trình 
II 7/0 Cấp mới 

27 Lê Quyết Thắng 1994 Ban QLDA ĐTXD 
huyện Sông Mã 

Giám sát công tác XD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Giám sát công tác 

XDcông trình Dân 

dụng, Công nghiệp & 

HTKT (Đạt GS Dân 

dụng) 

III 7/0 Cấp mới 
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28 Phạm Văn Lâm 1985 Ban QLDA ĐTXD 

huyện Thuận Châu 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

29 Tòng Văn Niệm 1976 
Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư và xây 
dựng Mai Lâm 

Giám sát công tác XD 

công trình Giao thông 
III 7/0 

Chuyển 

đổi 

30 Vũ Đức Chính 1987 
Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư và xây 
dựng Mai Lâm 

Thiết kế XD công trình 

thủy lợi, đê điều 
III 7/0 Cấp mới 

Thiết kế XD công trình 

HTKT: cấp nước - thoát 

nước; Xử lý chất thải 

rắn (Đạt thiết kế HTKT: 

cấp nước - thoát nước) 

III 7/0 Cấp mới 

31 Lại Xuân Phong 1979 Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng 488 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 
Chuyển 

đổi 

32 Mai Xuân Hà 1970 Ban QLDA ĐTXD 
huyện Thuận Châu 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dân dụng, Công 

nghiệp & HTKT (Đạt 

GS Dân dụng&HTKT 

hạng III) 

III 5/2 
Chuyển 

đổi 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

33 Lò Việt Thành 1986 
Ban QLDA di dân 

tái định cư thủy điện 

Sơn La 

Giám sát công tác XD 

công trình Dân dụng, 

Công nghiệp & HTKT 

(Đạt GS Dân dụng) 

III 5/2 
Chuyển 

đổi 

Giám sát công tác XD 

công trình Giao thông 
III 5/2 

Chuyển 

đổi 

Giám sát công tác XD 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (Thủy lợi, 

đê điều) 

III 6/1 
Chuyển 

đổi 
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34 Đèo Ngọc Bích 1994 Ban QLDA ĐTXD 
huyện Mường La 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

Giám sát công tác XD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

35 Trịnh Viết Phong 1983 
Công ty cổ phần 

Kiến trúc và xây 
dựng VINA H.A.P 

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng 
III 7/0 Cấp mới 

36 Lê Hồng Quân 1991 
Công ty cổ phần 

Kiến trúc và xây 
dựng VINA H.A.P 

Giám sát công tác XD 

công trình Dân dụng, 

Công nghiệp & HTKT 

(Đạt GS Dân dụng)  

III 7/0 Cấp mới 

37 Nguyễn Đức Mạnh 1994 Trung tâm giám định 
chất lượng xây dựng 

Giám sát công tác XD 

công trình Dân dụng, 

Công nghiệp & HTKT 

(Đạt GS Dân dụng) 

III 7/0 Cấp mới 

38 Nguyễn Hữu Tuấn 1989 
Công ty TNHH đầu 

tư và xây dựng DAH 
86 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp & 

HTKT (Đạt GS Dân 

dụng & HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

Thiết kế Kết cấu công 

trình 
III 7/0 Cấp mới 

39 Lê Thanh Tùng 1972 
Ban QLDA di dân 

tái định cư thủy điện 

Sơn La 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình DD-CN & 

HTKT (Đạt QLDA 

công trình Dân dụng 

hạng II) 

II 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình Giao 

thông 

II 7/0 Cấp mới 
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Quản lý dự án ĐTXD 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

II 6/1 Cấp mới 

Định giá xây dựng 

(Đạt hạng III) 
III 6/1 Cấp mới 

40 Nguyễn Thái Vĩnh 1976 
Ban QLDA di dân 

tái định cư thủy điện 
Sơn La 

Giám sát công tác XD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

41 Nguyễn Anh Phong 1981 
Ban QLDA di dân 

tái định cư thủy điện 
Sơn La 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

42 Hoàng Sơn 1967 Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng 488 

Khảo sát Địa hình III 7/0 Cấp mới 

43 Trần Công Kiên 1982 
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 

dịch vụ 307 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 7/0 
Chuyển 

đổi 

44 Nguyễn Văn Vui 1976 Công ty cổ phần xây 
dựng Nam Thành 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp & 

HTKT (Đạt GS Dân 

dụng hạng II, HTKT 

hạng III) 

II, III 7/0 Cấp mới 

45 Đinh Phương Nam 1994 Công ty cổ phần xây 
dựng 488 

Thiết kế cấp - thoát 

nước công trình 
III 7/0 Cấp mới 

Giám sát công tác XD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

46 Lại Hữu Hùng 1986 Công ty cổ phần xây 

dựng 488 

Khảo sát Địa chất công 

trình 
III 7/0 Cấp mới 

47 Đào Ngọc Hoan 1985 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp & 

HTKT (Đạt GS Dân 

dụng hạng II, HTKT 

hạng III) 

III 7/0 Cấp mới 

48 Nguyễn Văn Đà 1991 Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 488 
Khảo sát Địa hình III 7/0 Cấp mới 

49 Bùi Ngọc Phương 1995 Công ty TNHH 
Trang Quang   

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp & 

HTKT (Đạt GS Dân 

dụng) 

III 7/0 Cấp mới 

50 Nguyễn Hồng Quang 1988 Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng A2C 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 
II, III 7/0 Cấp mới 
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dụng, Công nghiệp & 

HTKT (Đạt GS Dân 

dụng hạng II, HTKT 

hạng III) 

Khảo sát Địa hình II 6/1 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình DD-CN & 

HTKT (Đạt QLDA công 

trình DD hạng III) 

III 7/0 Cấp mới 

51 Nguyễn Văn Tuân 1980 Công ty cổ phần tư 
vấn xây dựng A2C 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

Giám sát công tác XD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

52 Nguyễn Văn Viết 1981 

Ban QLDA DĐTXD 
các công trình dân 

dụng và phát triển đô 
thị tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp & 

HTKT (Đạt GS Dân 

dụng & HTKT hạng II) 

II 7/0 Cấp mới 

53 Chu Tiến Dũng 1982 Ban QLDA ĐTXD 
huyện Mộc Châu 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

54 Cao Xuân Toàn 1970 

Ban QLDA ĐTXD 
các công trình 

DDCN và phát triển 
đô thị tỉnh Sơn La 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT) 

II 7/0 Cấp mới 

55 Bùi Nam Cường 1985 

Ban QLDA ĐTXD 
các công trình 

DDCN và phát triển 
đô thị tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp & 

HTKT (Đạt GS Dân 

dụng & HTKT hạng II) 

II 7/0 Cấp mới 

56 Đinh Công Quế 1986 

Ban QLDA ĐTXD 
các công trình 

DDCN và phát triển 

đô thị tỉnh Sơn La 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình DD-CN & 

HTKT (Đạt QLDA  

II 7/0 Cấp mới 
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Dân dụng hạng II)     

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp & 

HTKT (Đạt GS Dân 

dụng hạng II) 

II 7/0 Cấp mới 

57 Cầm Hữu Nghiệp 1990 

Ban QLDA ĐTXD 
các công trình 

DDCN và phát triển 

đô thị tỉnh Sơn La 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình Dân 

dụng&HTKT hạng II) 

II 7/0 Cấp mới 

Giám sát công tác XD 

công trình Dân dụng, 

CN& HTKT (Đạt GS 

Dân dụng II; HTKT 

hạng III) 

II, III 7/0 Cấp mới 

58 Đào Duy Tuấn 1983 Hoạt động độc lập 
Giám sát công tác XD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

59 Đinh Văn Tón 1985 Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mộc Châu 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình DD-CN & 

HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

60 Nguyễn Mạnh Hùng 1975 
Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 
Thủy Sơn 

Thiết kế XD công trình 

HTKT: cấp nước - 

thoát nước; Xử lý chất 

thải rắn (Đạt thiết kế 

HTKT: cấp nước - 

thoát nước hạng II) 

II 7/0 Cấp mới 

Thiết kế cấp - thoát 

nước công trình 
III 7/0 

Đã sát 

hạch 

61 Phạm Song Hà 1981 

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

Thủy Sơn 

Thiết kế XD công trình 

HTKT: cấp nước - 

thoát nước; Xử lý chất 

thải rắn (Đạt thiết kế 

HTKT: cấp nước - 

thoát nước) 

III 7/0 Cấp mới 
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Thiết kế cấp - thoát 

nước công trình 
III 7/0 

Đã sát 

hạch 

62 Bùi Đắc Diễn 1971 
Xí nghiệp dịch vụ 

điện lực Sơn La 

Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 
III 7/0 

Chuyển 

đổi 

63 Lê Đức Luân 1991 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mộc Châu 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình DD-CN & 

HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD)  

III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

64 Nhữ Anh Tuấn 1994 

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

DDCN và phát triển 

đô thị tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi, đê điều) 

III 7/0 Cấp mới 

65 Nguyễn Tuấn Đạt 1983 

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và tài 

nguyên môi trường 

Ngọc Môn 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Công 

trình Giao thông 

III 7/0 Cấp mới 

66 Bạc Cầm Ngọc 1979 

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Sơn 

La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp & 

HTKT (Đạt GS Dân 

dụng & HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Khảo sát Địa hình III 7/0 Cấp mới 

67 Lường Văn Tin 1983 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Sông Mã 

Giám sát công tác XD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật (Đạt 

GS Dân dụng & 

HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

68 Lò Văn Hương 1988 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn xây 

dựng cầu đường 

Khảo sát Địa hình III 7/0 Cấp mới 

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ 

III 7/0 Cấp mới 
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69 Phạm Văn Linh 1983 Công ty cổ phần 

thịnh phát 668 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật (Đạt 

GS Dân dụng & 

HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Thiết kế XD công trình 

thủy lợi, đê điều 
III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT (Đạt QLDA 

công trình DD&HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 7/0 Cấp mới 

Định giá xây dựng III 7/0 Cấp mới 

70 Hoàng Công Huấn 1987 
Công ty cổ phần 

thịnh phát 668 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật (Đạt 

GS Dân dụng & 

HTKT) 

III 7/0 Cấp mới 

 

2. Kết quả đánh giá những cá nhân không đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng 
chỉ hành nghề: 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa chỉ thường trú/ 

cơ quan công tác 
Lĩnh vực hành nghề Hạng Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Khước 1988 
Ban Quản lý các dự 

án ODA tỉnh Sơn La 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT 

II 

Không đạt 

điều kiện về 

kinh nghiệm  

tham gia lĩnh 

vực này 

2 Lò Văn Chung 1993 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Thuận Châu 

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị vào công 

trình 

III 

Không đạt 

điều kiện về 

chuyên ngành 

tham gia lĩnh 

vực này 

3 Trương Thanh Hải 1985 Ban Quản lý các dự 
án ODA tỉnh Sơn La 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình 
III 

Không đạt 

điều kiện về 

chuyên ngành 

tham gia lĩnh 

vực này 

4 Phạm Văn Dương 1995 
Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao 

thông 

III 
Không đạt 

điều kiện về 

kinh nghiệm  
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tham gia lĩnh 

vực này 

5 Phùng Đức Quý 1989 
Công ty TNHH Tuấn 

Phúc Sơn La 

Thiết kế XD công trình 

giao thông đường bộ 
II 

Không đạt 

điều kiện về 

kinh nghiệm  

tham gia lĩnh 

vực này 

6 Lê Quang Thuận 1975 
Ban Quản lý dự án 

ODA tỉnh Sơn La 

Thiết kế cấp - thoát 

nước công trìnhĐịnh 

giá xây dựng 

II 

Không đạt 

điều kiện về 

kinh nghiệm  

tham gia lĩnh 

vực này 
Khảo sát Địa hình II 

7 Mai Xuân Hà 1970 Ban QLDA ĐTXD 
huyện Thuận Châu 

Định giá xây dựng III Không đạt 

điều kiện về 

kinh nghiệm  

tham gia lĩnh 

vực này 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT 

III 

8 Nguyễn Đức Mạnh 1994 Trung tâm giám định 
chất lượng xây dựng 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục 

vụ NN&PTNT (Thủy 

lợi, đê điều) 

III 

Không đạt 

điều kiện về 

chuyên ngành 

tham gia lĩnh 

vực này 

Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 
III 

Không đạt 

điều kiện về 

kinh nghiệm  

tham gia lĩnh 

vực này 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình DD-CN 

& HTKT 

III 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 

9 
Trần Đức Long 

 
1988 

Ban QLDA di dân 
tái định cư thủy điện 

Sơn La 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình  
III 

Không đạt 

điều kiện về 

kinh nghiệm  

tham gia lĩnh 

vực này 

10 Bùi Đắc Diễn 1971 
Xí nghiệp dịch vụ 

điện lực Sơn La 

Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân 

dụng, Công nghiệp & 

HTKT 

III 

Không đạt 

điều kiện về 

kinh nghiệm  

tham gia lĩnh 

vực này 

11 Lê Đức Luân 1991 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mộc Châu 

Quản lý dự án ĐTXD 

công trình Giao thông 
III 

Không đạt 

điều kiện về 

kinh nghiệm  

tham gia lĩnh 

vực này 
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12 Lường Văn Tin 1983 
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Sông Mã 

Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 
III 

Không đạt 

điều kiện về 

chuyên ngành 

tham gia lĩnh 

vực này 

13 Phạm Văn Linh 1983 Công ty cổ phần 

thịnh phát 668 

Quản lý dự án đầu tư 

XD công trình phục vụ 

NN&PTNT (thủy lợi, 

đê điều) 

III 

Không đạt 

điều kiện về 

kinh nghiệm  

tham gia lĩnh 

vực này 

  

3. Thời gian tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: 

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng thời thực 

hiện nghiêm túc các Công văn số 758/CV-TU ngày 30/7/2021; Số 766/CV-

TU ngày 31/7/2021; Số 767/CV-TU ngày 02/8/2021; số 798/CV-TU ngày 

07/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Công văn số 2395/UBND-KGVX 

ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Hội đồng xét 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng thông báo chưa tổ 

chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân 

đợt 3. Việc tổ chức thi sát hạch sẽ được Hội đồng thông báo sau. 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trân trọng 
thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban GĐ Sở (B/c); 
- Đăng tải trên Website của SXD Sơn La (Linh); 
- TTHCC (K.Anh); 
- Chi cục GĐXD; 
- Lưu VT, (Hà). 02b. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 
 

 
 

Nguyễn Đức Luyến 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 
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